
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVYD 

V/v: rà soát nhu cầu các thuốc 
áp dụng hình thức đàm phán 

giá năm 2023.  

Điện Biên, ngày        tháng 4 năm 2023 

 

Kính gửi:   

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

 - Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ; 

 - Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 158/TTMS-NVD  ngày 12 tháng 4 năm 2023 

của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc rà soát nhu cầu thuốc áp 

dụng hình thức đàm phán giá năm 2023 (Công văn kèm theo), Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh rà soát, giải trình bổ sung đối với các thuốc dự trù 

vượt trên 30% số lượng đã sử dụng của năm trước liền kề (Theo phụ lục I). 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ và Bệnh viện 

7/5 - Công an tỉnh rà soát lại nhu cầu các thuốc đã ngừng nhập khẩu, cung ứng tại 

Việt Nam; bổ sung hoặc thay thế thuốc khác cùng tác dụng (nếu cần) theo phụ lục II.  

Các đơn vị hoàn thiện, bổ sung theo yêu cầu tại Công văn số 158/TTMS-NVD 

trên phần mềm và gửi lại kế hoạch về Sở Y tế trước 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 

năm 2023 để Sở Y tế tổng hợp gửi Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. 

Nhận được công văn này Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nhanh 

chóng triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo 

cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y - Dược) để kịp thời trao đổi, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;            
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYD. 

 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

    Phạm Văn Mẫn 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục I 

 

DANH MỤC THUỐC 

Dự trù vượt trên 30% số lượng đã sử dụng của năm trước liền kề 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày    tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế) 

 

ST

T 
Mã thuốc Tên hoạt chất 

Tên biệt 

dược 

Nồng độ, 

hàm lượng 
Dạng bào chế 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

1 A02BC05.II333 Esomeprazole Nexium 10mg 
Cốm pha uống 

kháng dịch vị 
Uống Gói BDG 

2 J01CG01.II529 Sulbactam; Ampicilin Unasyn 0,5g; 1g 
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền 
Tiêm/truyền 

Chai/Lọ/

Ống 
BDG 

3 H02AB04.II307 Methylprednisolon Medrol 16mg Viên Uống Viên BDG 

4 C10AX06.II286A 

Medium-chain 

Triglycerides; Soya-

bean Oil 

Lipofundin 

MCT/LCT 

10% 

5g/100ml; 

5g/100ml; 

250ml 

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền 
Tiêm/truyền 

Chai/Lọ/

Ống 
BDG 

5 C01EB17.II384 Ivabradin 
Procoralan 

7.5mg 
7,5mg Viên Uống Viên BDG 

6 H02AB04.II456 Methylprednisolon Solu-Medrol 40mg 
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền 
Tiêm/truyền 

Chai/Lọ/

Ống 
BDG 

7 C01EB15.II533 
Trimetazidine 

dihydrochloride 
Vastarel MR 35mg 

Viên giải phóng có 

kiểm soát 
Uống Viên BDG 

8 S01AA12.I76 Tobramycin Tobrex 3mg/ml Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai/Lọ BDG 

9 A10BA02.I41 Metformin hydrochlorid Glucophage 1000mg Viên Uống Viên BDG 

10 R03AK06.II437 
Salmeterol; Fluticasone 

propionate 

Seretide 

Evohaler 

DC 

25/250mcg 

 

(25mcg;250

mcg)/liều 
Thuốc hít định liều Hít Bình xịt BDG 



 

 

11 C07AB02.II054 

Metoprolol succinat 

(tương đương với 

Metoprolol tartrate 

50mg) 

Betaloc Zok 

50mg 
47,5mg 

Viên giải phóng có 

kiểm soát 
Uống Viên BDG 

12 J01DH03.II231 Ertapenem Invanz 1g 
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền 
Tiêm/truyền 

Chai/Lọ/

Ống 
BDG 

13 H02AB04.II306 Methylprednisolon Medrol 4mg Viên Uống Viên BDG 

14 A02BC05.II334 Esomeprazole natri Nexium 40mg Thuốc tiêm Tiêm/truyền 
Chai/Lọ/

Ống 
BDG 

15 A02BC05.I58 Esomeprazol 
Nexium 

Mups 
20mg Viên Uống Viên BDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC THUỐC 

Đã ngừng nhập khẩu, cung ứng tại Việt Nam 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày    tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế) 

 

ST

T 
Mã thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Tên biệt 

dược 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Đơn vị 

1 C07AG02.I33 Carvedilol Dilatrend 12,5mg Viên Uống Viên BDG Bệnh viện đa khoa Tỉnh  

2 N06BX03.I61 Piracetam Nootropil 800mg Viên Uống Viên BDG Bệnh viện đa khoa Tỉnh  

3 N06BX03.I61 Piracetam Nootropil 800mg Viên Uống Viên BDG 
Bệnh viện 7/5 - Công 

an tỉnh 

4 N06BX03.I61 Piracetam Nootropil 800mg Viên Uống Viên BDG 
Ban Bảo vệ chăm sóc 

sức khoẻ cán bộ 
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